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MẪU THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Vị trí dự tuyển: …………………………………………………
Bộ phận: ………………………….

……………………………………………………………...………………………………………….
Đăng  ký nơi làm việc: ……………………..……….……………………...………………………….                                                          

Ngày nộp đơn: ……… / ……… / ………
	 I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

	Họ và tên
	
	Giới tính
	Nam  (        Nữ  (

	Ngày sinh
	
	Nơi sinh 
	

	Số CMND
	
	Ngày cấp
	

	Nơi cấp CMND
	

	Địa chỉ thường trú
	

	Địa chỉ hiện nay
	

	Email
	

	Điện thoại
	
	ĐT di động
	

	Chiều cao
	
	Cân nặng
	

	Tình trạng sức khỏe
	
	Khuyết tật
	

	II. TÌNH TRẠNG GIA ĐÌNH (Các mối quan hệ Cha, Mẹ, Anh, Chị, Em, Chồng/Vợ, Con) 

      Độc thân ( , Có Gia đình ( , Ly hôn (

	Họ & Tên
	Quan hệ
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Chỗ ở hiện nay

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP và ĐÀO TẠO (Kể cả những khoá đang học)

1. Trình độ Học vấn & Chuyên môn 

	Thời gian học

từ -> đến tháng/năm
	Tên trường/ Khoa/

Cơ quan cấp
	Chuyên ngành
	Văn bằng/

Chứng chỉ / Hạng tốt nghiệp
	Loại hình Đào tạo

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	2 .Kỹ năng

Ngoại ngữ
	Kỹ năng Nói (()
	Kỹ năng Viết (()
	Chứng chỉ
đã có

	
	Giỏi
	Trung Bình
	Yếu
	Giỏi
	Trung Bình
	Yếu
	

	Tiếng ………..
	
	
	
	
	
	
	A       B     C

	Tiếng ………..
	
	
	
	
	
	
	A       B     C


	3. Kỹ năng vi tính
	Tên Phần mềm có thể sử dụng
	Tự đánh giá
kỹ năng

	Tin học văn phòng 
	
	

	Đồ họa, Lập trình 
	
	


IV- KINH NGHIỆM CÔNG TÁC (KỂ 03 ĐƠN VỊ LÀM VIỆC GẦN NHẤT)
	Tên Công ty:

	Thời gian làm việc:                 Từ ngày       tháng       năm            đến,  ngày       tháng       năm         

	Địa chỉ:

	Điện thoại:
	Quy mô công ty:                                  Người 

	Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

	Thời gian
	Chức vụ
	Mô tả công việc (Chi tiết, cụ thể)
	Mức lương

	
	
	
	

	
	
	
	

	Lý do thôi việc:

	Người có thể thẩm tra:

Chức vụ: 
	Điện thoại ((): 

Email: 

	Tên Công ty:

	Thời gian làm việc:                 Từ ngày       tháng       năm            đến,  ngày       tháng       năm         

	Địa chỉ:

	Điện thoại:
	Quy mô công ty:                                  Người 

	Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

	Thời gian
	Chức vụ
	Mô tả công việc (Chi tiết, cụ thể)
	Mức lương

	
	
	
	

	
	
	
	

	Lý do thôi việc:

	Người có thể thẩm tra:

Chức vụ: 
	Điện thoại ((): 

Email: 

	Tên Công ty:

	Thời gian làm việc:                 Từ ngày       tháng       năm            đến,  ngày       tháng       năm         

	Địa chỉ:

	Điện thoại:
	Quy mô công ty:                                  Người 

	Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

	Thời gian
	Chức vụ
	Mô tả công việc (Chi tiết, cụ thể)
	Mức lương

	
	
	
	

	
	
	
	

	Lý do thôi việc:

	Người có thể thẩm tra:

Chức vụ: 
	Điện thoại ((): 

Email: 


V- NGHỀ NGHIỆP
1. Mục tiêu nghề nghiệp
	Mục tiêu nghề nghiệp
	

	Mức lương đề nghị (thử việc)
	

	Mức lương chính thức (sau khi thử việc)
	

	Mức lương mong muốn (khi đã phát huy hết khả năng)
	

	Ngày có thể bắt đầu làm việc tại công ty
	


2. Phẩm chất cá nhân
	Mục tiêu  phấn đấu
	

	Cá tính 
	

	Năng khiếu
	

	Sở thích
	


3. Các hiệp hội chuyên môn hay đoàn thể đã  tham gia
	STT
	Tên các H.Hội , Đ.Thể
	Nhiệm vụ
	Thời gian tham gia

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


· Tôi đồng ý để Công ty được quyền liên hệ với những cá nhân nêu tên ở phần nguồn cung cấp thông tin tham khảo và những đồng nghiệp trước đây của tôi, nhằm mục đích kiểm chứng những thông tin liên quan đến việc xin ứng tuyển của tôi.  

· Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật và trong trường hợp được tuyển dụng, tôi hiểu rằng những thông tin gian lận hoặc sai lệch do tôi cung cấp hoặc trong các cuộc phỏng vấn có thể là căn cứ để chấm dứt hợp đồng tuyển dụng. Tôi cũng hiểu rằng tôi sẽ phải tuân thủ các quy tắc và chế độ do Công ty quy định.

	
	………….,ngày …… tháng …… năm 20……

       (Ký và ghi rõ họ tên)
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